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                                                                      Cát Lái, ngày 01 tháng 09 năm 2020
KẾ HOẠCH

CÁ NHÂN NĂM HỌC 2020 – 2021
   -  Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường THCS Cát Lái
   - Căn cứ vào việc phân công nhân sự năm học 2020-2021 của Ban giám hiệu trường THCS Cát Lái và kế hoạch hoạt động của tổ:
         Bản thân tôi xây dựng kế hoạch hoạt động cá nhân năm học 2020 - 2021 như sau:

I. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH

         1. Nhiệm vụ được phân công:

                   - Giảng dạy môn sinh học, dạy lớp:  8A, 8B, 8C, 8D, 9D

        - Vườn sinh vật : 7E
        - Giảng dạy môn công nghệ, dạy lớp: 7A, 7B, 7C

                   - Nhiệm vụ khác: Thư kí tổ Lý – Hóa – Sinh.
         2. Trình độ bản thân:

                  - Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học
                  - Tin học: Trình độ B
                  - Ngoại ngữ: C_Tiếng Anh
         3. Thuận lợi: (CSVC, điều kiện và phương tiện dạy học; đội ngũ giáo viên trong tổ, học sinh, PHHS…):
- Nhà trường trang bị tương đối đầy đủ, kịp thời SGK, SGV, cơ sở vật chất cho dạy và học.

- Về phương tiện dạy học nhà trường có khả năng đáp ứng nhu cầu dạy học của giáo viên bộ môn.

- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. 
         4. Khó khăn (CSVC, điều kiện và phương tiện dạy học; đội ngũ giáo viên trong tổ, học sinh, PHHS…): 
- Học sinh lực học chưa đều, khoảng cách giữa HS khá, giỏi với HS yếu rõ rệt.

- Các em học sinh chưa quen với phương pháp học khi chuyển cấp.
- Một số phụ huynh còn khó khăn nên điều kiện học tập của con em còn hạn chế, cần được nhà trường giúp đỡ.
II. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÁ NHÂN THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 

         1. Nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống,…

- Giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của nhà giáo, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

-   Đoàn kết xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh.

- Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của nhà nước, của ngành, nội quy của nhà trường và pháp luật của nhà nước.

- Tuyên truyền, vận động học sinh chấp hành tốt nội quy nhà trường và pháp luật của nhà nước.

- Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

         2. Nhiệm vụ giảng dạy:

                  - Chỉ tiêu chất lượng bộ môn cuối năm:
	Môn
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi- Khá
	TB
	Yếu-Kém

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	SINH HỌC
	8A
	39
	28
	71.8
	11
	28.2
	0
	0

	
	8B
	39
	24
	61.5
	15
	38.5
	0
	0

	
	8C
	40
	23
	57.5
	17
	42.5
	0
	0

	
	8D
	40
	22
	55
	18
	45
	0
	0

	
	9D
	39
	24
	61.5
	15
	38.5
	0
	0

	CÔNG NGHỆ
	7A
	34
	24
	70.6
	10
	29.4
	0
	0

	
	7B
	34
	23
	67.6
	11
	32.4
	0
	0

	
	7C
	32
	20
	62.5
	12
	37.5
	0
	0


- Biện pháp:

          + Soạn giáo án phù hợp với đối tượng học sinh.

+ Bám sát chuẩn kiến thức kỉ năng.

+ Tăng cường dự giờ, thao giảng.

+ Tham gia hội thảo chuyên đề.

+ Ra đề chú trọng vào phần nhận biết và thông hiểu. 

+ Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học.

+ Tăng cường ứng dụng CNTT vào dạy học.

           - Chỉ tiêu các hoạt động ngoại khóa (các cuộc thi, phong trào liên quan đến bộ môn dạy…):

+ Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa do nhà trường và tổ Văn-Toán-Anh tổ chức.

+ Tham gia các hội thi như: giáo viên dạy giỏi
+ Tham gia các đợt tập huấn do phòng và nhà trường tổ chức.

         3. Nhiệm vụ phát triển chuyên môn nghiệp vụ:

             - Chỉ tiêu: Không ngừng học tập nâng cao trình độ. 

             - Biện pháp:

              + Thường xuyên tự học để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 
              + Thường xuyên học tập ở đồng nghiệp những kinh nghiệm nhằm phục vụ tốt cho công tác.
              + Lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để phát huy ưu điểm và hạn chế khuyết điểm của bản thân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CẦN ƯU TIÊN THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC (nêu lại ngắn gọn biện pháp quan trọng nhất mà bản thân sẽ tập trung thực hiện đối với từng hoạt động)

Hoạt động 1. DẠY HỌC:

+ Tăng cường dạy hai buổi/ngày.

+ Tăng cường dự giờ, thao giảng.

+ Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học.

+ Tăng cường ứng dụng CNTT vào dạy học. 

Hoạt động 2. NGOẠI KHÓA: Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa.
Hoạt động 3. CÔNG TÁC KHÁC: Thực hiện tốt mọi công tác.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ ĐỂ CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ: 
               1. Đ/v bản thân: 


- Có chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm


- Nhiệt tình công tác.



- Hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

               2. Đ/v tổ chuyên môn:



- Thực hiện tốt kế hoạch chuyên môn.



- Tăng cường dự giờ đồng nghiệp.


               3. Đ/v nhà trường (BGH, đội ngũ giáo viên, các đoàn thể…):



- Tham mưu đề xuất các phương án nhằm nâng cao chất lượng dạy học và hoạt động Đội TNTP.
               4. Đ/v học sinh, PHHS:

- Động viên, nhắc nhở học sinh học tập tốt.

- Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình để hiểu hơn và có giải pháp trong dạy học và giáo dục
V. DANH HIỆU THI ĐUA

1. Đ/v giáo viên chủ nhiệm (nếu có CN): hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2. Đ/v bản thân:  Lao động tiên tiến
VI. LỊCH TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CÁ NHÂN TRONG NĂM HỌC

	Tháng
	Các hoạt động chính
	Dự kiến

(Thời gian cụ thể)
	Biện pháp thực hiện
	Ghi chú

	8/2020
	Xây dựng kế hoạch cá nhân
	Ngày 25
	Thực hiện cụ thể chu đáo
	

	
	Ổn định dạy học
	Ngày 25
	Nắm tình hình lớp dạy, thực hiện dạy học nghiêm túc 
	

	
	Tham gia học tập chính trị, các lớp tập huấn chuyên môn
	
	Tham gia nghiêm túc
	

	
	Tham gia các buổi họp
	Định kì
	Tham gia nghiêm túc
	

	9/2020
	Tham gia dạy 2buổi/ngày
	
	Thực hiện đúng sự phân công, dạy học đảm bảo có chất lượng
	

	
	Đăng kí nâng cao chất lượng
	15- 09
	Thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục
	

	
	Khảo sát chất lượng
	14- 09
	Theo kế hoạch nhà trường
	

	
	Đăng kí dự giờ thao giảng.
	15- 09
	Thực hiện đúng và đủ
	

	
	Nộp hồ sơ giáo án
	Tuần 6
	Soạn giảng đúng quy chế 
	

	
	Họp tổ và hội đồng sư phạm theo định kì
	Định kì
	Tham gia nghiêm túc
	

	10/2020
	Xây dựng kế hoach tháng

	Ngày 1
	Xây dựng kế hoạch khoa học
	

	
	Dự giờ, thao giảng
	Tuần 9
	Lên tiết và dự giờ đồng nghiệp
	

	
	Lên kế hoạch và tổ chức hội thảo
	Ngày 05
	Thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao chất lượng dạy học
	

	
	Tinh giảm chương trình
	Cả năm
	Giảm tải chương trình hiệu quả
	

	
	Thực hiện kiểm tra nội bộ
	Ngày 15
	Tiếp thu - Góp ý của đồng nghiệp 
	

	
	Nộp hồ sơ giáo án
	Tuần 10
	Soạn giảng đúng quy chế 
	

	
	Họp tổ và hội đồng sư phạm theo định kì
	Định kì
	Tham gia nghiêm túc
	

	11/2020
	Thi GVDG cấp trường
	Ngày 10
	Góp phần nâng cao chất lượng dạy học
	

	
	Dự giờ thao giảng
	Tuần 13
	Lên tiết và dự giờ đồng nghiệp góp ý xây dựng
	

	
	Nộp hồ sơ giáo án
	Tuần 14
	Soạn giảng đúng quy chế 
	

	
	Dự giờ đồng nghiệp
	Ngày 15
	Dự giờ đồng nghiệp góp ý xây dựng
	

	
	Họp tổ và hội đồng sư phạm theo định kì
	Định kì
	Tham gia nghiêm túc
	

	12/2020
	Thực hiện kiểm tra nội bộ
	Ngày 10
	Tiếp thu - Góp ý của đồng nghiệp 
	

	
	Tham gia thi GAĐT
	Ngày 15
	UDCNTT và dạy học có hiệu quả
	

	
	Ra đề, kiểm tra học kì I
	Ngày 15
	Đúng chuẩn – đúng năng lực học sinh
	

	
	Kiểm tra sổ điểm chéo
	Ngày 25
	Kiểm tra tránh sai sót
	

	
	Nộp hồ sơ giáo án
	Tuần 18
	Soạn giảng đúng quy chế 
	

	
	Họp tổ và hội đồng sư phạm theo định kì
	Định kì
	Tham gia nghiêm túc
	

	01/2021
	Tham gia sơ kết học kì I
	Ngày 10
	Nhận rõ ưu-khiết điểm khắc phục
	

	
	Tham gia hội thảo
	Ngày 22
	Góp phần nâng cao chất lượng
	

	
	Nộp hồ sơ giáo án
	Tuần 22
	Soạn giảng đúng quy chế 
	

	
	Họp tổ và hội đồng sư phạm theo định kì
	Định kì
	Tham gia nghiêm túc
	

	2/2021
	Tham gia ngoại khoá
	Tuần 24
	Tạo sân chơi cho học sinh
	

	
	Thao giảng, dự giờ
	Tuần 25
	Tiếp thu - Góp ý của đồng nghiệp 
	

	
	Nộp hồ sơ giáo án
	Tuần 26
	Soạn giảng đúng quy chế 
	

	
	Họp tổ và hội đồng sư phạm theo định kì
	Định kì
	Tham gia nghiêm túc
	

	3/2021
	Tham gia ngày hội HS dân tộc
	Tuần 29
	Nâng cao vai trò và ý thức của học sinh dân tộc trong trường học 
	

	
	Thao giảng dự giờ
	Tuần 30
	Tiếp thu - Góp ý của đồng nghiệp 
	

	
	Tham gia trại 26-03
	24-03
	Ôn lại truyền thống của dân tộc
	

	
	Nộp hồ sơ giáo án
	Tuần 30
	Soạn giảng đúng quy chế 
	

	
	Họp tổ và hội đồng sư phạm theo định kì
	Định kì
	Tham gia nghiêm túc
	

	4/2021
	Tham gia ngoại khoá
	Tuần 32
	Tạo sân chơi cho học sinh
	

	
	Thao giảng, dự giờ
	Tuần 32
	
	

	
	Nộp hồ sơ giáo án
	Tuần 33
	Soạn giảng đúng quy chế 
	

	
	Họp tổ và hội đồng sư phạm theo định kì
	Định kì
	Tham gia nghiêm túc
	

	5/2021
	Tham gia tuyển chọ HS giỏi 
	Ngày 20
	Thực hiện nghiêm túc
	

	
	Kiểm tra học kì II
	Tuần 35
	Tham gia nghiêm túc
	

	
	Tổng kết cuối năm
	Ngày 25 
	Thực hiện nghiêm túc
	

	
	Họp tổ và hội đồng sư phạm theo định kì
	Định kì
	Tham gia nghiêm túc
	

	
	Bình xét thi đua
	Ngày 22 
	Thực hiện nghiêm túc
	

	
	Đánh giá xếp loại cuối năm
	Ngày 23 
	Thực hiện nghiêm túc
	


VII. ĐỀ XUẤT VỚI TỔ CHUYÊN MÔN VÀ LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

1. Đối với tổ chuyên môn: (có liên quan đến nội dung phần IV)

2. Đối với Ban giám hiệu: (có liên quan đến nội dung phần IV)

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THEO NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ 3280/BGDĐT - GDTrH  

NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN SINH HỌC

KHỐI 8
(2 tiết/ tuần, học kì 1: 18 tuần, học kì 2: 17 tuần.)
	THỜI GIAN
	TIẾT
	BÀI
	TÊN BÀI
	CHỦ ĐỀ
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
	HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
	HÌNH THỨC KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

	HỌC KÌ 1
	

	1

07/9/2020- 13/9/2020
	1
	1
	Bài mở đầu
	
	
	
	

	
	Chương I. Khái quát về cơ thể người
	

	
	2
	2
	Cấu tạo cơ thể người.
	
	II. Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan
	Không dạy


	Hỏi đáp

	2

14/9/2020-

20/9/2020
	3
	3
	Tế bào
	
	Mục II. Lệnh ▼ trang 11
	Không thực hiện
	Hỏi đáp

	
	
	
	
	
	Mục III. Thành phần hóa học của tế bào
	Không dạy
	Hỏi đáp

	
	4
	4
	Mô
	
	Mục II. Các loại mô


	Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	Hỏi đáp

	
	
	
	
	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 14


	Không thực hiện
	

	
	
	
	
	
	Mục II.1. Lệnh ▼ trang 14
	
	

	
	
	
	
	
	Mục II.2. Lệnh ▼ trang 15
	
	

	
	
	
	
	
	Mục II.3. Lệnh ▼ trang 15
	
	

	3

21/9/2020- 27/9/2020
	5
	6
	Phản xạ.
	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 21


	Không thực hiện


	Hỏi đáp 

	
	
	
	
	
	Mục II.2. Lệnh ▼ trang 21
	
	

	
	
	
	
	
	Mục II.3. Vòng phản xạ
	Khuyến khích học sinh tự đọc
	

	
	6
	5
	Thực hành: Quan sát tế bào và mô.
	
	
	
	Thực hành

	
	Chương II. Vận động
	

	4

28/9/2020-

04/10/2020
	7
	7
	Bộ xương.
	Vận động  


	Mục II. Phân biệt các loại xương


	 Khuyến khích học sinh tự đọc
	Hỏi đáp

	
	8
	8
	Cấu tạo và tính chất của xương.
	
	Mục I. Cấu tạo của xương


	Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	Hỏi đáp

	
	
	
	
	
	Mục III. Thành phần hóa học và tính chất của xương


	
	

	5

05/10/2020- 11/10/2020
	9
	9
	Cấu tạo và tính chất của cơ.
	
	Mục I. Cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ 


	Khuyến khích học sinh tự đọc
	Hỏi đáp

	
	10
	10
	Hoạt động của cơ.
	
	Mục I. Công cơ  
	Không dạy


	Hỏi đáp

	
	
	
	
	
	Mục II. Lệnh ▼ trang 34
	Không thực hiện
	

	6

12/10/2020- 18/10/2020
	11
	11
	Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động.
	
	Mục I. Bảng 11.


	Không thực hiện
	Viết 15 phút

	
	
	
	
	
	Mục II. Sự tiến hóa của hệ cơ người so với hệ cơ thú 
	Không dạy
	

	
	12
	12
	Thực hành: Sơ cứu và băng bó cho người bị gãy xương.


	
	
	
	Thực hành

	
	Chương III. Tuần hoàn
	

	7

19/10/2020- 25/10/2020
	13
	13
	Máu và môi trường trong cơ thể
	Tuần hoàn
	Mục I.1. Nội dung ■ Thí nghiệm
	Giáo viên mô tả thí nghiệm, không yêu cầu học sinh thực hiện.
	Hỏi đáp

	
	14
	14
	Bạch cầu – Miễn dịch.
	
	
	
	Hỏi đáp

	8

26/10/2020- 01/11/2020
	15
	15
	Đông máu và nguyên tắc truyền máu.
	
	
	
	Hỏi đáp

	
	16
	16
	Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết.
	
	Mục II. Lệnh ▼ trang 52
	Không thực hiện
	Hỏi đáp

	9

02/11/2020- 08/11/2020
	17
	17
	Tim và mạch máu.
	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 54

Bảng 17.1
	Không thực hiện
	Hỏi đáp

	
	
	
	
	
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3


	
	

	
	18
	18
	Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn.
	
	
	
	Hỏi đáp

	10

09/11/2020- 15/11/2020
	19
	19
	Thực hành: Sơ cứu cầm máu. 
	
	
	
	Thực hành

	
	20
	
	Kiểm tra định kì (KTĐG giữa HKI)
	
	
	
	

	
	Chương IV. Hô hấp
	

	11

16/11/2020- 22/11/2020
	21
	20
	Hô hấp và các cơ quan hô hấp.
	Hô hấp


	Mục II. Bảng 20.
	Khuyến khích học sinh tự đọc
	Hỏi đáp

	
	
	
	
	
	Mục II. Lệnh ▼ trang 66


	Không thực hiện
	

	
	
	
	
	
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2


	
	

	
	22
	21
	Hoạt động hô hấp.
	
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2
	Không thực hiện
	Hỏi đáp

	12

23/11/2020- 29/11/2020
	23
	22
	Vệ sinh hô hấp. 
	
	
	
	Hỏi đáp

	
	24
	23
	Thực hành: Hô hấp nhân tạo.
	
	
	
	Thực hành

	
	Chương V. Tiêu hóa
	

	13

30/11/2020- 06/12/2020
	25
	24
	Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa.
	Tiêu hóa
	
	
	Hỏi đáp

	
	26
	25
	Tiêu hóa ở khoang miệng.


	
	
	
	Hỏi đáp

	
	
	26
	Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt.
	
	Cả bài  
	Không thực hiện
	

	14

07/12/2020- 13/12/2020
	27
	27
	Tiêu hóa ở dạ dày.
	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 87, ý 2 (Căn cứ…) 
	Không dạy
	Hỏi đáp

	
	28
	28
	Tiêu hóa ở ruột non.
	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 90
	Không thực hiện
	Hỏi đáp

	15

14/12/2020- 20/12/2020


	29
	29
	Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân.
	
	Mục I. Hình 29.1


	Không dạy
	Hỏi đáp 

	
	
	
	
	
	Mục I. Hình 29.2 và nội dung liên quan                
	
	

	
	30
	30
	Vệ sinh tiêu hóa. 
	
	
	
	Viết 15 phút

	
	Chương VI. Trao đổi chất và năng lượng
	

	16

21/12/2020- 27/12/2020
	31
	31
	Trao đổi chất. 
	
	
	
	Hỏi đáp

	
	32
	32
	Chuyển hóa.
	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 103
	Không thực hiện
	Hỏi đáp

	
	
	
	
	
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3 và

câu 4*


	
	

	17

28/12/2020- 03/01/2021
	33
	33
	Thân nhiệt. 
	
	
	
	Hỏi đáp

	
	34
	35
	Ôn tập HK I 
	
	Cả bài 
	Không ôn tập những nội dung đã tinh giản.
	Hỏi đáp

	18

04/01/2021- 10/01/2021
	35
	
	Kiểm tra định kì (KTĐG cuối HKI)

	
	
	Theo lịch của PGD

	

	11/01/2021- 17/01/2021
	TUẦN ĐỆM
	

	HỌC KÌ 2
	

	19

18/01/2021- 24/01/2021
	36
	34
	Vitamin và muối khoáng.
	
	
	
	Hỏi đáp

	
	37
	36
	Tiêu chuẩn ăn uống. 

Nguyên tắc lập khẩu phần. 
	
	
	
	Hỏi đáp

	20

25/01/2021- 31/01/2021
	38
	37
	Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước.
	
	
	
	Thực hành

	
	Chương VII. Bài tiết
	

	
	39
	38
	Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu.
	Bài tiết
	Mục II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu
	Không dạy chi tiết cấu tạo, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	Hỏi đáp

	21

01/02/2021-07/02/2021
	40
	39
	Bài tiết nước tiểu.
	
	Mục I. Tạo thành nước tiểu


	Không dạy chi tiết, chỉ dạy sự tạo thành nước tiểu ở phần chữ đóng khung ở cuối bài.

	Hỏi đáp

	
	
	
	
	
	Mục II. Lệnh ▼ trang 127

	Không thực hiện
	

	
	41
	40
	Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
	
	
	
	Viết 15 phút

	22

15/02/2021- 21/02/2021


	Chương VIII. Da
	

	
	42
	41
	Cấu tạo và chức năng của da.
	Da
	Mục I. Cấu tạo của da
	Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu cấu tạo ở phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	Hỏi đáp

	
	43
	42
	Vệ sinh da. 
	
	
	
	Hỏi đáp

	23

22/02/2021- 28/02/2021
	Chương IX. Thần kinh và giác quan
	

	
	44
	43
	Giới thiệu chung hệ thần kinh.
	
	Mục I. Nơron - đơn vị cấu tạo của

hệ thần kinh 
	Không dạy
	Hỏi đáp

	
	45
	44
	Thực hành: Tìm hiểu chức năng liên quan đến cấu tạo của tủy sống.
	
	Mục III.2. Nghiên cứu cấu tạo của tủy sống
	Không dạy
	Hỏi đáp

	24

01/3/2021- 07/3/2021
	46
	45
	Dây thần kinh tủy.
	
	
	
	Hỏi đáp

	
	47
	46
	Trụ não, tiểu não, não trung gian.
	
	Mục II, Mục III và Mục IV


	Không dạy chi tiết cấu tạo, chỉ dạy vị trí và chức năng các phần.
	Hỏi đáp

	
	
	
	
	
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 1


	Không thực hiện
	

	25

08/3/2021- 14/3/2021
	48
	47
	Đại não.
	
	Mục II. Lệnh ▼ trang 149 
	Không dạy
	Hỏi đáp

	
	49
	48
	Hệ thần kinh sinh dưỡng.
	
	Mục I. Hình 48.2 và nội dung liên

quan trong lệnh ▼
	Không dạy
	Hỏi đáp

	
	
	
	
	
	Mục II. Bảng 48.1 và nội dung liên quan


	
	

	
	
	
	
	
	Mục III. Bảng 48.2 và nội dung liên quan
	
	

	
	
	
	
	
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2
	Không thực hiện


	

	
	
	
	
	
	Các nội dung còn lại của bài


	Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	

	26

15/3/2021- 21/3/2021
	50
	49
	Cơ quan phân tích thị giác.
	Giác quan
	Mục II.1. Hình 49.3 và các nội dung liên quan

 
	Không dạy
	Hỏi đáp

	
	
	
	
	
	Mục II.2. Cấu tạo của màng lưới


	Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các thành phần của màng lưới.


	

	
	
	
	
	
	Mục II. Lệnh ▼ trang 156
	Không thực hiện


	

	
	
	
	
	
	Mục II.3. Lệnh ▼ trang 157
	Không thực hiện
	

	
	51
	50
	Vệ sinh mắt.
	
	
	
	Hỏi đáp

	27

22/3/2021- 28/3/2021
	52
	51
	Cơ quan phân tích thính giác. 
	
	Mục I. Hình 51.2. và các nội dung

liên quan đến cấu tạo ốc tai
	Không dạy
	Hỏi đáp

	
	
	
	
	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 163


	Không thực hiện
	

	
	53
	52
	Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
	
	
	
	Hỏi đáp

	28

29/3/2021- 04/4/2021
	54
	53
	Hoạt động thần kinh cấp cao ở người.
	
	
	
	Hỏi đáp

	
	55
	54
	Vệ sinh hệ thần kinh.
	
	
	
	Hỏi đáp 

	29

05/4/2021- 11/4/2021
	56
	
	Kiểm tra định kì (KTĐG giữa HKII)
	
	
	
	

	
	Chương X. Nội tiết
	

	
	57
	55
	Giới thiệu chung hệ nội tiết.
	
	
	
	Hỏi đáp

	30

12/4/2021- 18/4/2021
	58
	56
	Tuyến yên, tuyến giáp.
	Các tuyến nội tiết
	Cả 3 bài
	Không dạy chi tiết, chỉ dạy vị trí và chức năng của các tuyến.
	Hỏi đáp

	
	59
	57
	Tuyến tụy và tuyến trên thận.
	
	
	
	Hỏi đáp

	31

19/4/2020- 25/4/2020
	60
	58
	Tuyến sinh dục.
	
	
	
	Hỏi đáp

	
	61
	59
	Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết.
	
	
	
	Viết 15 phút 

	32

26/4/2021-

02/5/2021
	Chương XI. Sinh sản
	

	
	62
	60,61
	Cơ quan sinh dục nam, nữ.
	
	
	
	Hỏi đáp

	
	63
	62
	Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai.
	
	
	
	Hỏi đáp

	33

03/05/2021- 09/05/2021
	64
	63
	Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai. 
	
	
	
	Hỏi đáp

	
	65
	64
	Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (bệnh tình dục).


	
	
	
	Hỏi đáp

	34

10/05/2021-16/05/2021
	66
	65
	Đại dịch AIDS thảm họa của loài người.
	
	
	
	Hỏi đáp 

	
	67
	66
	 Ôn tập HKII
	
	
	
	

	35

17/5/2021 – 23/5/2021


	68
	
	Kiểm tra định kì (KTĐG cuối HKII)

	
	
	Theo lịch của PGD
	

	24/5/2021 – 30/5/2021
	TUẦN ĐỆM
	


MÔN CÔNG NGHỆ

KHỐI 7
(Học kì 1: 2 tiết/ tuần, 18 tuần, học kì 2: 1 tiết/ tuần, 17 tuần.)
	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI
	GIẢM TẢI
	HÌNH THỨC KTĐG THƯỜNG XUYÊN

	HỌC KÌ 1

	1

07/09/2020-

13/09/2020
	1
	Bài định vị: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt 
	
	

	
	CHỦ ĐỀ 1- ĐẤT TRỒNG

	
	2
	Bài 2: Khái niệm và vai trò của đất trồng
	
	Hỏi đáp

	2

14/09/2020-

20/09/2020
	3
	Bài 3: Thành phần cơ giới của đất trồng 
	
	Hỏi đáp

	
	4
	Bài 4: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp vê tay
	
	Hỏi đáp

	3

21/09/2020-

27/09/2020
	5
	Bài 5: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu
	
	

	
	6
	Bài 6: Các biện pháp sử dụng và cải tạo đất trồng
	
	Hỏi đáp

	4

28/09/2020-

04/10/2020
	7
	Bài 15: Làm đất

Hoạt động trải nghiệm
	
	Viết 15 phút

	CHỦ DỀ 2- PHÂN BÓN

	5

05/10/2020-

11/10/2020
	8
	Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt
	
	Hỏi đáp

	
	9
	Bài 8: TH: Nhận biết một số loại phân bón hóa học thông thường.
	- Mục II.2. Phân biệt trong  nhóm phân bón hòa tan ( Không dạy
	Thực hành

	6

12/10/2020-

18/10/2020
	10
	Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường.


	
	

	
	11
	Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng
	 - Mục III. 4. Phương pháp nuôi cấy mô. (Khuyến khích học sinh tự học
	Hỏi đáp

	7

19/10/2020-

25/10/2020
	12
	Ôn tập
	
	

	
	CHỦ ĐỀ 3 – GIỐNG CÂY TRỒNG

	
	13
	Kiểm tra đánh giá định kì (KTĐG giữa HK1)
	
	

	8

26/10/2020-

01/11/2020
	14
	Bài 11: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng.
	 - Mục I. 2. Nêu thêm ví dụ: nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô.
	Hỏi đáp

	
	15
	Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp
	
	Hỏi đáp

	9

02/11/2020-

08/11/2020
	16
	Bài 17: Xử lý hạt giống bằng nước ấm.
	Cả bài ( Hướng dẫn học sinh tự học, tự làm
	Hỏi đáp

	10

09/11/2020-

15/11/2020
	17
	Bài 18: Xác định sức nảy mầm và tỷ lệ nảy mầm của hạt giống

Hoạt động trải nghiệm
	
	

	CHỦ ĐỀ 4 – BẢO VỆ THỰC VẬT

	11

16/11/2020-

22/11/2020
	18
	Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng


	
	Hỏi đáp

	
	19
	Bài 13: Phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng
	
	Viết 15 phút

	12

23/11/2020-

29/11/2020
	20
	Bài 14: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại
	
	

	
	21
	Ôn tập
	
	

	CHỦ ĐỀ 5 – QUY TRÌNH CANH TÁC

	13

30/11/2020-

06/12/2020
	22
	Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp
	
	Hỏi đáp

	
	23
	Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng
	
	Hỏi đáp

	14

07/12/2020-

13/12/2020
	24
	Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ
	
	Hỏi đáp

	
	CHỦ ĐỀ 6 – THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

	
	
	Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản
	
	

	PHẦN 3 – CHĂN NUÔI

	15

14/12/2020-

20/12/2020

	25
	Bài 30: Vai trò, nhiệm vụ của chăn nuôi


	
	Hỏi đáp

	
	CHỦ ĐỀ 7 – GIỐNG VẬT NUÔI

	
	26
	Bài 31: Giống vật nuôi
	Mục  I.3.  Điều  kiện  để được  công  nhận  là  một giống vật nuôi ( Không dạy
	Hỏi đáp

	16

21/12/2020-

27/12/2020
	27
	Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
	Mục II. Đặc điểm sự sinh trưởng  và  phát  dục  của vật nuôi (Không dạy 
	Hỏi đáp

	
	28
	Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi
	Mục III. Quản lí giống vật nuôi ( Không dạy
	Hỏi đáp

	17

28/12/2020-

03/01/2021
	29, 30
	Ôn tập
	
	

	18

04/01/2021-

10/01/2021
	
	Kiểm tra đánh giá định kì (KTĐG cuối HK1)
Theo lịch của PGD
	
	

	HỌC KÌ 2

	CHỦ ĐỀ 7 – GIỐNG VẬT NUÔI

	19

18/01/2021-

24/01/2021
	31
	Bài 34: Nhân giống vật nuôi 
	
	

	
	32
	Bài 35, 36: TH: Nhận biết và chọn một số giống gà, heo qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
	- Mục II. Bước 2. Đo một số  chiều  đo ( Không dạy
	

	CHỦ ĐỀ 8 – THỨC ĂN VẬT NUÔI

	20

25/01/2021-

31/01/2021
	33
	Bài 37: Thức ăn vật nuôi
	
	Hỏi đáp

	
	34
	Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi
	
	Hỏi đáp

	21

01/02/2021-

07/02/2021
	35
	Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi 
	
	Hỏi đáp

	
	36
	Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi
	
	Hỏi đáp

	22

15/02/2021- 21/02/2021
	37
	Bài 41: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi 
	Cả bài ( Hướng dẫn học sinh tự học, tự làm
	

	
	38
	Bài 42: Chế biến thức ăn giàu Gluxit bằng men
	- Cả bài ( Lựa chọn một loại thức ăn vật nuôi phù hợp ở địa phương để thay thế (Ví dụ: Chế biến một loại thức ăn cho chó cảnh, cho mèo, cho chim cảnh….)
	Viết 15 phút

	
	39
	Bài 43: TH: Chế biến thức ăn giàu Gluxit bằng men
	- Cả bài ( Sử dụng loại thức ăn đã lựa chọn chế biến ở bài 42 để thực hành đánh giá chất lượng
	

	CHỦ ĐỀ 9 – CHUỒNG NUÔI

	23

22/02/2021- 28/02/2021
	40
	Bài 44: Chuồng nuôi
	
	Hỏi đáp

	CHỦ ĐỀ 10 – NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC LOẠI VẬT NUÔI

	24

01/03/2021- 07/03/2021
	41
	Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi
	- Mục  II.  Chăn  nuôi  vật nuôi đực giống ( Không dạy
	Hỏi đáp

	25

08/03/2021- 14/03/2021
	42
	Bài 46: Phòng, trị bệnh thông thường cho vật nuôi
	Đọc thêm mục II
	Hỏi đáp

	26

15/03/2021- 21/03/2021
	43
	Bài 47: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi
	
	Hỏi đáp

	27

22/03/2021- 28/03/2021
	44
	Bài 48: Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu cat xơn phòng bệnh cho gà
	Cả bài ( Khuyến khích học sinh tự học, tự làm
	Viết 15 phút

	28

29/03/2021- 04/04/2021
	45
	Ôn tập
	
	

	29

05/04/2021- 11/04/2021
	46
	Kiểm tra đánh giá định kì (KTĐG giữa HKII)
	
	

	PHẦN 4 – THỦY SẢN

	30

12/04/2021- 18/04/2021
	47
	Bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của thủy sản
	
	Hỏi đáp

	CHỦ ĐỀ 11 – MÔI TRƯỜNG NƯỚC NUÔI THỦY SẢN

	31

19/04/2021- 25/04/2021
	48
	Bài 50: Môi trường nước nuôi thủy sản
	
	Hỏi đáp

	CHỦ ĐỀ 12 – THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

	32

26/04/202- 02/05/2021
	49
	Bài 51: Thức ăn của động vật thủy sản
	
	Hỏi đáp

	33

03/05/2021- 09/05/2021
	50
	Ôn tập
	
	

	34

10/05/2021- 16/05/2021
	51
	Kiểm tra đánh giá định kì (KT ĐG HK II)

Theo lịch KT của PGD
	
	

	35

17/05/2021- 23/05/2021
	52
	Bài 52 - TH: Quan sát nhận biệt các loại thức ăn của động vật thủy sản
	Môi trường nuôi thủy sản

Mục II giới thiệu các tính chất chính.
	


KHỐI 9
(2 tiết/ tuần, học kì 1: 18 tuần, học kì 2: 17 tuần.)
	THỜI GIAN
	TIẾT
	BÀI
	TÊN BÀI
	CHỦ ĐỀ
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
	HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
	Hình thức kiểm tra thường xuyên

	HỌC KÌ 1
	

	1

07/9/2020- 13/9/2020
	PHẦN 1: DI TRUYỀN HỌC

Chương I: Các thí nghiệm của Men đen
	

	
	1
	1
	Menđen và di truyền học
	
	Mục câu hỏi và bài tập: câu 4
	Không thực hiện
	

	
	2
	2 - 3
	
	Lai một cặp tính trạng.
	Mục câu hỏi và bài tập: câu 4
	Không thực hiện
	Hỏi đáp.

	2

14/9/2020-

20/9/2020
	3
	
	
	
	MụcV: trội không hoàn toàn.
	Không dạy.
	Hỏi đáp.

	
	4
	4
	Lai hai cặp tính trạng.
	
	
	
	Hỏi đáp.

	3

21/9/2020- 27/9/2020
	5
	5
	Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo).
	
	
	
	Hỏi đáp.

	
	
	6
	Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
	
	Cả bài
	Khuyến khích HS tự thực hiện.
	Hỏi đáp.

	
	6
	7
	Bài tập ôn tập chương I
	
	Bài tập 3 trang 22.
	Không thực hiện
	Hỏi đáp.

	4

28/9/2020-

04/10/2020
	Chương II: Nhiễm sắc thể
	

	
	7
	8
	Nhiễm sắc thể.
	
	
	
	Viết: 15 phút

	
	8
	9 - 10
	
	Quá trình phân bào
	Bài 9 - Mục I: Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào
	Không dạy.
	Hỏi đáp.

	5

05/10/2020- 11/10/2020
	9
	
	
	
	Bài 10 – Mục câu hỏi và bài tập: Câu 2.
	Không thực hiện.
	Hỏi đáp.

	
	10
	11
	Phát sinh giao tử và thụ tinh.
	
	
	
	Hỏi đáp.

	6

12/10/2020- 18/10/2020
	11
	12
	Cơ chế xác định giới tính.
	
	
	
	Hỏi đáp.

	
	12
	13
	Di truyền liên kết.
	
	Mục câu hỏi và bài tập: Câu 2 và 4.
	Không thực hiện.
	Hỏi đáp.

	7

19/10/2020- 25/10/2020
	13
	14
	Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể.
	
	
	
	Thực hành

	
	Chương III: ADN và gen
	

	
	14
	15
	ADN.
	
	
	
	

	8

26/10/2020- 01/11/2020
	15
	16
	ADN và bản chất của gen.
	
	
	
	Hỏi đáp.

	
	16
	17
	Mối quan hệ giữa gen và ARN.
	
	
	
	Viết: 15 phút

	9

02/11/2020- 08/11/2020
	17
	18
	Prôtêin.
	
	Mục II. Lệnh 

  Trang 55                
	Không thực hiện.
	Hỏi đáp.

	
	18
	19
	Mối quan hệ giữa gen và tính trạng.
	
	
	
	Hỏi đáp.

	10

09/11/2020- 15/11/2020
	19
	20
	Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN.
	
	
	
	Thực hành

	
	20
	
	Kiểm tra định kì (Viết: 45 phút)
	
	
	
	

	11

16/11/2020- 22/11/2020
	Chương IV: Biến dị
	

	
	21
	21
	Đột biến gen.
	
	
	
	

	
	22
	22, 23, 24, 26
	
	Đột biến NST
	Bài 23 - Mục I. Lệnh 

Trang 67                
	Không thực hiện.
	Hỏi đáp.

	12

23/11/2020- 29/11/2020
	23
	
	
	
	Bài 24 – Mục IV. Sự hình thành thể đa bội.
	Khuyến khích học sinh tự đọc.
	Hỏi đáp.

	
	24
	
	
	
	Bài 24 – mục câu hỏi và bài tập: Câu 2.
	Không thực hiện.
	Hỏi đáp.

	13

30/11/2020- 06/12/2020
	25
	
	
	
	
	
	Viết: 15 phút

	
	26
	25
	Thường biến
	Thường biến
	
	
	Hỏi đáp.

	14

07/12/2020- 13/12/2020
	27
	27
	Thực hành: Quan sát thường biến.
	
	
	
	Thực hành

	
	Chương V: Di truyền học người
	

	
	28
	28
	Phương pháp nghiên cứu di truyền người.
	
	Mục II.1 – Bảng 30.1.
	Không dạy
	

	15

14/12/2020- 20/12/2020


	29
	29
	Bệnh và tật di truyền ở người.
	
	
	
	Hỏi đáp.

	
	30
	30
	Di truyền học với con người.
	
	
	
	Hỏi đáp.

	16

21/12/2020- 27/12/2020
	Chương VI: Ứng dụng di truyền học
	

	
	31
	31
	Công nghệ tế bào.
	
	· Mục I. Lệnh 

 
[image: image1]  Trang 89, ý 2 (Để nhận được mô non...)                
	Không thực hiện.
	Hỏi đáp.

	
	
	
	
	
	· Mục II: Ứng dụng công nghệ tế bào.
	Không dạy chi tiết các cơ chế, chỉ giới thiệu các ứng dụng.
	Hỏi đáp.

	
	32
	32
	Công nghệ gen.
	
	Mục I. Khái niệm kĩ thuật gen và công nghệ gen.
	Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài.
	Hỏi đáp.

	
	
	
	
	
	· Mục II: Ứng dụng công nghệ gen.
	Không dạy chi tiết các cơ chế, chỉ giới thiệu các ứng dụng.
	Viết: 15 phút

	
	
	33
	Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
	
	Cả bài
	Khuyến khích học sinh tự học
	

	17

28/12/2020- 03/01/2021
	33
	
	 Giáo dục giới tính
	
	
	
	

	
	34
	
	Ôn tập HKI
	
	
	
	

	18

04/01/2021- 10/01/2021
	35
	
	KIỂM TRA HỌC KÌ I
	
	
	Theo lịch PGD đề ra.
	

	19

11/01/2021- 17/01/2021
	TUẦN ĐỆM
	

	HỌC KÌ 2
	

	20

18/01/2021- 24/01/2021
	36
	34
	Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần.
	
	
	
	

	
	37
	35
	Ưu thế lai.
	
	Mục III. Các phương pháp tạo ưu thế lai.
	Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài.
	Hỏi đáp.

	
	
	36
	Các phương pháp chọn lọc
	
	Cả bài
	Khuyến khích học sinh tự học
	

	
	
	37
	Các thành tựu chọn giống ở Việt Nam
	
	Cả bài
	Khuyến khích học sinh tự học
	

	
	
	38
	Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn
	
	Cả bài
	Khuyến khích học sinh tự học
	

	21

25/01/2021- 31/01/2021
	38
	39
	 Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng.
	
	
	
	Thực hành

	
	39
	40
	Ôn tập phần di truyền và biến dị.
	
	Mục I. Bảng 40.1.
	Không thực hiện cột “giải thích”.
	

	
	
	
	
	
	Mục II. Câu 7 và câu 10.
	Không thực hiện.
	

	22

01/02/2021-07/02/2021
	PHẦN 2: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 1: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
	

	
	40
	41
	Môi trường và các nhân tố sinh thái.
	
	Mục câu hỏi và bài tập: Câu 4.
	Không thực hiện.
	

	
	41
	42
	Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.
	
	Mục I. Lệnh 

Trang 122 – 123.                
	Không thực hiện.
	

	23

15/02/2021- 21/02/2021


	42
	43
	Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh  vật.
	
	
	
	

	
	43
	44
	Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật.
	
	
	
	Viết: 15 phút

	24

22/02/2021- 28/02/2021
	44
	45
	Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
	
	
	
	Thực hành

	
	45
	46
	Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
	
	
	
	Thực hành

	25

01/3/2021- 07/3/2021
	Chương II: Hệ sinh thái
	

	
	46
	47
	Quần thể sinh vật.
	
	
	
	

	
	47
	48
	Quần thể người.
	
	
	
	

	26

08/3/2021- 14/3/2021
	48
	49
	Quần xã sinh vật.
	
	
	
	

	
	49
	50
	Hệ sinh thái.
	
	
	
	Viết: 15 phút

	27

15/3/2021- 21/3/2021
	50
	51
	Thực hành: Hệ sinh thái.
	
	
	
	Thực hành

	
	51
	52
	Thực hành: Hệ sinh thái.
	
	
	
	Thực hành

	28

22/3/2021- 28/3/2021
	52
	
	Kiểm tra định kì (Viết: 45 phút).
	
	
	
	

	
	Chương III: Con người, dân số và môi trường
	

	
	53
	53
	Tác động của con người đối với môi trường.
	
	
	
	

	29

29/3/2021- 04/4/2021
	54
	54
	Ô nhiễm môi trường.
	
	
	
	

	
	55
	55
	Ô nhiễm môi trường (tiếp theo).
	
	
	
	

	30

05/4/2021- 11/4/2021
	56
	56
	Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương.
	
	
	
	Thực hành

	
	57
	57
	Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương.
	
	
	
	Thực hành

	31

12/4/2021- 18/4/2021
	Chương IV: Bảo vệ môi trường
	

	
	59
	58
	Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
	
	
	
	Viết: 15 phút

	32

19/4/2020- 25/4/2020
	60
	59
	Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã.
	
	
	
	

	
	61
	60
	Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.
	
	
	
	

	33

26/4/2021-

02/5/2021
	62
	61
	Luật bảo vệ môi trường.
	
	
	
	

	
	63
	62
	Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương.
	
	
	
	Thực hành

	34

03/05/2021- 09/05/2021
	64
	
	Giáo dục giới tính
	
	
	
	

	
	65
	
	KIỂM TRA HỌC KÌ II
	
	
	Theo lịch PGD đề ra.
	

	35

10/5/2021- 16/5/2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	66
	64
	Tổng kết chương trình toàn cấp.
	
	
	
	

	36

17/5/2021- 23/5/2021
	67
	65
	Tổng kết chương trình toàn cấp.
	
	
	
	

	
	68
	66
	Tổng kết chương trình toàn cấp.
	
	
	
	

	37

24/5/2021- 30/5/2021
	TUẦN ĐỆM
	


	                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN                                                                                                                                                   

Dương Thị Mỹ Duyên

	                        Quận 2, ngày 01 tháng 09 năm 2020

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
   Võ Thị Quá 
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